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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /KH-UBND Biên Hòa, ngày          tháng        năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Tăng cường công tác quản lý sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, nghề, 

ngư cụ cấm để khai thác thủy sản và công tác bảo vệ tái tạo nguồn lợi 

thủy sản trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2024 

––––––––––––––––– 

 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng 

dẫn thi hành Luật. 

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện; Chỉ thị 01/1998/CT-TTg về nghiêm 

cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản. 

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; 

Thông tư số  01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản. 

Căn cứ Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

Căn cứ Kế hoạch số 6519/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về triển khai thực hiện các quy định về cấm sử dụng chất nổ, xung 

điện, chất độc; ngành, nghề ngư cụ cấm để khai thác thủy sản và công tác bảo 

vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh Đồng 

Nai về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, 

nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản và công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi 

thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Căn cứ Văn bản số 2053/UBND-KTN ngày 01/3/2024 và Văn bản số 

2319/UBND-KTN ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai 

thực hiện các quy định về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc; nghề, ngư 

cụ cấm để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Kế hoạch số 705/KH-SNN ngày 21/02/2024 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Đồng Nai về triển khai thực hiện Kế hoạch số 6519/KH-UBND ngày 

11/6/2021 của UBND tỉnh về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc; nghề, 

ngư cụ cấm để khai thác thủy sản và công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản 

trên địa bàn tỉnh năm 2024. 

Theo đề xuất của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 64/TTr-PKT ngày 

26/3/2024, UBND thành phố Biên Hòa xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác 

quản lý sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, nghề, ngư cụ cấm để khai thác 

thủy sản và công tác bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố 

Biên Hòa năm 2024, như sau: 
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi sử 

dụng chất nổ, xung điện, chất độc và nghề, ngư cụ cấm nghề lồng xếp (thường 

gọi tại địa phương là lợp xếp, lợp bát quái, lờ dây, 18 cửa ngục, lừ, dớn...), đáy, 

te (tên thường gọi tại địa phương là “ghe nhũi” hoặc “ủi dồn”), xiệp, xịch, xăm 

để khai thác thủy sản; các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý khai thác 

và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

2. Lập lại trật tự, kỷ cương trong các hoạt động khai thác thủy sản trên địa 

bàn toàn thành phố đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác thủy 

sản và công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản; bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của người dân trong hoạt động khai thác thuỷ sản; đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động thủy sản. 

3. Phối hợp với các ngành, các địa phương kiểm tra các phương tiện khai 

thác thủy sản tại vùng giáp ranh nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các 

hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và các hành 

vi vi phạm khác về khai thác thủy sản. 

4. Thông qua các đợt kiểm tra, lồng ghép công tác tuyên truyền các văn bản 

quy phạm pháp luật về lĩnh vực thủy sản góp phần nâng cao ý thức của người 

dân trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động thủy sản. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền vận động người dân giao nộp vật liệu nổ, công cụ, 

dụng cụ, ngư cụ bị cấm, ký cam kết không vi phạm pháp luật về khai thác 

và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

a) Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp UBND các phường, xã thực hiện việc 

lắp đặt pano, in tờ rơi tuyên truyền. 

b) UBND 30 phường, xã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, giải thích cho người dân hiểu việc tàng trữ, mua bán, sử dụng chất 

nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản là trái quy định; tuyên 

truyền vận động người dân thực hiện giao nộp các chất nổ, xung điện, chất độc, 

ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản và tích cực đấu tranh, phát hiện, tố giác 

các đối tượng không chấp hành. 

- Đối tượng ký cam kết: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh buôn bán dụng 

cụ, ngư lưới cụ để khai thác thủy sản; các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác 

thủy sản trên địa bàn thành phố gồm: Chủ phương tiện (tàu cá) hoạt động khai 

thác thủy sản trên hệ thống sông, hồ bằng nghề: Lồng xếp, đáy, te, xiệp, xăm; 

người dân khai thác thủy sản vùng kênh mương, ao hồ; các đối tượng có hành vi 

sử dụng kích điện, điện lưới, chất nổ, chất độc,ngư cụ cấm trên địa bàn. 

- Nội dung ký cam kết: Không kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, 

sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản. 

- Nơi tiếp nhận bản cam kết: UBND phường, xã nơi các tổ chức, cá nhân 

hoạt động kinh doanh buôn bán và khai thác thủy sản đang thường trú/tạm trú. 
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2. Kiểm tra tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và ngành 

nghề ngư cụ cấm khai thác thủy sản 

a) Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố và thực hiện công tác 

quản lý, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm việc sử dụng chất nổ, chất 

độc, xung điện và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên địa thành phố. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế; các đơn vị phối hợp: Chi cục Thủy sản 

tỉnh, Công an thành phố Biên Hòa, UBND các phường, xã. 

- Địa bàn kiểm tra: Dọc tuyến sông Đồng Nai, hệ thống kênh, rạch, sông, 

suối, đồng ruộng… có hoạt động trong khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa 

bàn thành phố Biên Hòa. 

- Thời gian kiểm tra: Trong năm 2024 (tổng số 20 ngày). 

(lịch kiểm tra cụ thể sẽ thông báo đến các thành viên). 

- Hình thức kiểm tra: Đột xuất, không thông báo trước. 

b) Tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát toàn diện các hoạt động khai thác 

thủy sản trên địa bàn; tập trung ngăn chặn các hành vi sử dụng chất nổ, xung 

điện, chất độc, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và các hành vi vi phạm khác 

ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

c) Công tác kiểm tra, kiểm soát phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, 

đồng bộ và có sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng liên quan, đảm bảo 

hiệu quả; phải ngăn chặn, giảm thiểu được các hành vi vi phạm pháp luật trong 

khai thác nguồn lợi thủy sản. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Kinh tế 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực 

hiện kế hoạch này. 

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xây dựng nội dung và 

thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến các đối tượng có tham gia hoạt động, mua 

bán, kinh doanh, sử dụng dụng cụ, ngư cụ dùng khai thác thủy sản và người dân. 

- Xây dựng nội dung ký cam kết gửi UBND các phường, xã để triển khai 

ký cam kết với người dân. Đồng thời, chuẩn bị biên bản kiểm tra, biên bản vi 

phạm hành chính và phối hợp các ngành, địa phương triển khai thực hiện kế 

hoạch đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. 

- Định kỳ, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu đề xuất xử 

lý các vấn đề có liên quan về UBND thành phố Biên Hòa. 

2. Các cơ quan, đơn vị: Chi cục Thủy sản tỉnh, Công an thành phố Biên 

Hòa, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, xã 

- Các cơ quan, đơn vị phân công, cử cán bộ, công chức tham gia phối hợp 

thực hiện các nội dung theo kế hoạch này theo thông báo thời gian và lịch kiểm 

tra cụ thể của Phòng Kinh tế. 
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- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về: Thủy sản, môi trường,…; lập biên bản vi 

phạm hành chính, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm (nếu 

có) và các vấn đề phát sinh khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 

- Phương tiện Ca nô và bố trí người lái chở các thành viên đoàn đi kiểm tra. 

3. Phòng Tài chính Kế hoạch 

Phối hợp Phòng Kinh tế tham mưu phê duyệt kinh phí đảm bảo thực hiện 

các nội dung của kế hoạch đúng theo quy định. 

4. UBND các phường, xã 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và kiểm tra tình trạng sử dụng xung 

điện, chất độc, chất nổ và ngành nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản tại các khu 

vực ao, hồ, sông suối tại địa phương; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

- Định kỳ trước ngày 05 tháng của cuối hàng quý, báo cáo kết quả thực 

hiện tuyên truyền và kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất 

nổ và nghành nghề ngư cụ cấm; kết quả ký cam kết trên địa bàn quản lý, gửi về 

UBND thành phố Biên Hòa (thông qua Phòng Kinh tế) để theo dõi, tổng hợp. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn sự nghiệp nông nghiệp năm 2024 

đã cấp cho Phòng Kinh tế. 

2. Phòng Kinh tế có trách nhiệm phối hợp Phòng Tài chính Kế hoạch trong 

việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện đảm bảo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác quản lý sử dụng chất nổ, xung 

điện, chất độc, nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản và công tác bảo vệ tái tạo 

nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2024./. 

 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Đồng Nai (thay báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai; 

- Chi cục Thủy sản tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT/UBND TP; 

- Chánh, các PVP/HĐND và UBND TP; 

- Phòng Kinh tế; Phòng Tài nguyên và 

Môi trường; Phòng Tài chính Kế hoạch; 

Công an TP; Trung tâm Văn hóa Thông 

tin và Thể thao; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, KTNS (Hồng). 

KT.CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thanh 
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